
Phụ lục I 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG; THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ  

TRONG LĨNH VỰC DU LỊCH; DI SẢN VĂN HÓA 

(Kèm theo Quyết định số 1096/QĐ-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh) 
 

I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CẤP TỈNH: 03 TTHC 

T

T 

Mã 

TTHC 
Tên TTHC 

Thời hạn 

giải quyết 

Cách thức/ Địa điểm 

thực hiện 

Phí, 

Lệ phí 

(nếu có) 

Căn cứ pháp lý 

1 Lĩnh vực Du lịch 

1 1.014190 

Thủ tục cấp biển 

hiệu phương tiện 

vận tải khách du 

lịch bằng đường 

thủy nội địa 

(thẩm quyền của 

Sở Xây dựng) 

07 ngày 

làm việc kể 

từ ngày 

nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ 

1. Trực tiếp: 

Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công 

tỉnh Quảng Ngãi.. 

- Địa điểm 1: Địa chỉ số 54 đường Hùng 

Vương, Phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng 

Ngãi. 

- Địa điểm 2: Địa chỉ số 492 Trần Phú, 

Phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi. 

2. Trực tuyến: 

Tại Cổng Dịch vụ công quốc gia tại địa 

chỉ: http://dichvucong.gov.vn 

3. Dịch vụ Bưu chính công ích. 

Không 

quy định 

- Nghị định số 168/2017/NĐ-

CP ngày 31 tháng 12 năm 

2017 của Chính phủ; 

- Nghị định số 158/2024/NĐ-

CP ngày 18 tháng 12 năm 

2024 của Chính phủ; 

- Thông tư số 10/2025/TT-

BXD ngày 14 tháng 6 năm 

2025 của Bộ trưởng Bộ Xây 

dựng; 

 

2 1.014191 

Thủ tục cấp đổi 

biển hiệu phương 

tiện vận tải khách 

du lịch bằng 

đường thủy nội 

địa (thẩm quyền 

07 ngày 

làm việc kể 

từ ngày 

nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ 

1. Trực tiếp: 

Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công 

tỉnh Quảng Ngãi.. 

- Địa điểm 1: Địa chỉ số 54 đường Hùng 

Vương, Phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng 

Ngãi. 

Không 

quy định  

- Nghị định số 168/2017/NĐ-

CP ngày 31 tháng 12 năm 

2017 của Chính phủ; 

- Nghị định số 158/2024/NĐ-

CP ngày 18 tháng 12 năm 

2024 của Chính phủ; 

http://dichvucong.gov.vn/


2 

 

T

T 

Mã 

TTHC 
Tên TTHC 

Thời hạn 

giải quyết 

Cách thức/ Địa điểm 

thực hiện 

Phí, 

Lệ phí 

(nếu có) 

Căn cứ pháp lý 

của Sở Xây dựng) - Địa điểm 2: Địa chỉ số 492 Trần Phú, 

Phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi. 

2. Trực tuyến: Tại Cổng Dịch vụ công 

quốc gia tại địa chỉ: 

http://dichvucong.gov.vn 

3. Dịch vụ Bưu chính công ích. 

- Thông tư số 10/2025/TT-

BXD ngày 14 tháng 6 năm 

2025 của Bộ trưởng Bộ Xây 

dựng. 

 

3 1.014192 

Thủ tục cấp lại 

biển hiệu phương 

tiện vận tải khách 

du lịch bằng 

đường thủy nội 

địa (thẩm quyền 

của Sở Xây dựng) 

02 ngày 

làm việc kể 

từ ngày 

nhận được 

hồ sơ hợp 

lệ 

1. Trực tiếp: 

Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công 

tỉnh Quảng Ngãi.. 

- Địa điểm 1: Địa chỉ số 54 đường Hùng 

Vương, Phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng 

Ngãi. 

- Địa điểm 2: Địa chỉ số 492 Trần Phú, 

Phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi. 

2. Trực tuyến: Tại Cổng Dịch vụ công 

quốc gia tại địa chỉ: 

http://dichvucong.gov.vn 

3. Dịch vụ Bưu chính công ích. 

Không 

quy định 

- Nghị định số 168/2017/NĐ-

CP ngày 31 tháng 12 năm 

2017 của Chính phủ; 

- Nghị định số 158/2024/NĐ-

CP ngày 18 tháng 12 năm 

2024 của Chính phủ; 

- Thông tư số 10/2025/TT-

BXD ngày 14 tháng 6 năm 

2025 của Bộ trưởng Bộ Xây 

dựng. 

 

 

II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ CẤP XÃ: 01 TTHC 

STT 
Mã số 

TTHC 
Lĩnh vực/Tên thủ tục hành chính Cơ quan thực hiện 

Tên VBQPPL quy định việc bãi 

bỏ TTHC 

1 Lĩnh vực Di sản văn hóa   

1 1.014311 
Thủ tục cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với Nghệ nhân nhân 

dân, Nghệ nhân ưu tú 

Ủy ban nhân dân 

cấp xã 

Nghị định số 215/2025/NĐ-CP ngày 

04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ 

 

http://dichvucong.gov.vn/
http://dichvucong.gov.vn/


3 
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